[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MGB C3 
Tên giáo viên: MGBC3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/09 đến 06/09
	Tuần 2
Từ 08/09 đến 13/09
	Tuần 3
Từ 15/09 đến 20/09
	Tuần 4
Từ 22/09 đến 27/09
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ khi trẻ đến lớp, cô nhắc trẻ chào bố mẹ, chào người thân, cô chú ý nhắc nhở trẻ cất giầy dép và đồ dùng đúng chỗ, lễ phép chào cô. Thái độ của cô vui tươi, niềm nở chủ động trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ngày hôm qua và tình hình sức khỏe buổi sáng của trẻ
- Đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước rửa tay khô cho trẻ trước khi vào lớp
Thể dục sáng theo nhạc bài hát: “ Mái trường nơi học bao điều hay”
+ Khởi động: Đi vòng tròn ,đi thẳng, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm sau đó chuyển về 4 hàng dọc.
1. Hô hấp: Nhún chân đồng thời đưa 2 tay từ dưới lên trên đan chéo tay vào nhau
2. Tay: Hai tay đưa ra phía trước đưa lên cao
3. Thân: Hai tay đưa lên cao nghiêng người sang 2 bên .
4. Chân: Hai tay chắp hông đưa 1 chân lên trước đồng thời khuỵu gối
5. Bật: Bật chụm tách chân(MT1) 

Thực hiện đủ các động tác theo bài thể dục (MT1) 

	MT1

	Trò chuyện
	- Nói được tên trường/ lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp khi được hỏi, trò chuyện. (MT39) 

- Trò chuyện với trẻ về không khí của ngày hội đến trường
- Trò chuyện và trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và cách chăm sóc trẻ khi thời tiết thay đổi .
- Trò chuyện và trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và cách phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ
- Trò chuyện về cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng năm học mới, về những đồ ở trường mầm non.
- Trò chuyện với trẻ về trường lớp mầm non: Trường con học là trường gì? Lớp con có những ai? Hàng ngày đến lớp con thường làm gì? Lớp con có những bạn nào? Con thích chơi với bạn nào nhất? Vì sao?
- Trao đổi về việc thực hiện nội quy của lớp.
- Biết chào hỏi và nói cảm ơn xin lỗi khi được nhắc nhở
- Trò chuyện với trẻ về ngày khai giảng, về trường mầm non , ngày lễ ngày hội trong tháng (MT41) 

	MT39, MT41

	Hoạt động học
	T2
	Nghỉ lễ 

	Hoạt động rèn kĩ năng
- Dạy trẻ kĩ năng lau mặt 

	Hoạt động âm nhạc
DH: Vui đến truờng (T / g: Hồ Bắc)
NH: Cô giáo bản em (MT73) 

	Hoạt động văn học
Thơ: Cô giáo của con 

	MT73, MT27, MT2, MT35

	
	T3
	Nghỉ lễ 

	Hoạt động rèn kĩ năng
- Rèn trẻ kĩ năng lau mặt 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu bập bênh 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu đồ chơi của bé " Chú gấu bông" 

	

	
	T4
	Hoạt động rèn kĩ năng
Dạy trẻ kĩ năng rửa tay đúng cách 

	Hoạt động rèn kĩ năng
Rèn trẻ kĩ năng nhận biết kí hiệu vở 

	Hoạt động làm quen với toán
- Dạy trẻ đếm số lượng 1,2 trên đối tượng (MT27) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Xác định phía trước, phía sau của bản thân (MT35) 

	

	
	T5
	Hoạt động rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng rửa tay 

	Hoạt động rèn kĩ năng
Dạy trẻ kĩ năng bê cất ghế đúng cách 

	Hoạt động khám phá
Trường mầm non của bé 

	Hoạt động khám phá
Khám phá pháo hoa giấy 

	

	
	T6
	Hoạt động rèn kĩ năng
Khai giảng 

	Hoạt động rèn kĩ năng
- Dạy trẻ nhận biết các tổ, phân bàn chia ăn 

	Hoạt động vận động
VĐCB:
Đi kiễng gót
-TCVĐ:
“Cáo và thỏ” (MT2) 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Bật tại chỗ
TCVĐ: Bắt bướm 

	

	
	T7
	Hoạt động rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng cất dép đúng nơi quy định 

	Hoạt động rèn kĩ năng
- Dạy trẻ kĩ năng xếp hàng 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Dạy trẻ đếm số lượng 1,2 trên đối tượng 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Dạy trẻ xác định phía trước phía sau của bản thân 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Nghỉ lễ 2 - 9 

	HĐCCĐ: Quan sát Bầu trời
- TCVĐ: bóng tròn to
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐ: Quan sát thiên nhiên
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	HĐCCĐ: Quan sát đu quay cầu trượt
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, hạt, hạt gấc, vòng… 

	

	
	T3
	Nghỉ lễ 2 - 9 

	- HĐCCĐ: Giao lưu lớp c4 nhảy dân vũ 

	HĐCCĐ: Giao lưu làm quen với các bạn lớp MGB C4, Tập nhảy dân vũ 

	- HĐCCĐ: Giao lưu lớp c4 đọc đồng dao 

	

	
	T4
	HĐCCĐ: Hướng dẫn trẻ cách LĐTT
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	HĐCCĐ: quan sát Cây bưởi
- TCVĐ: Tròng nụ trồng hoa
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, sỏi, hạt gấc , vòng 

	HĐCCĐ: quan sát cổng trường quang cảnh xung quanh
- TCVĐ: Duổi bóng
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, sỏi, hạt gấc , vòng 

	- HĐCCĐ: Cảm nhận thời tiết
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, hạt, hạt gấc, vòng… 

	

	
	T5
	- HĐCCĐ: Quan sát đồ chơi trung thu (đèn lồng, đèn ông sao)
- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, đá, hạt gấc, vòng… 

	HĐCCĐ: quan sát hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, sỏi, hạt gấc , vòng 

	Hướng dẫn trẻ làm đèn lồng 

	Làm thí nghiệm phân biệt trứng chín trứng sống 

	

	
	T6
	- HĐCCĐ: Quan Sát: Quang cảnh sân trường vào ngày khai trường.
- TCVĐ: Ai cao hơn
- Chơi tự do: Giấy, lá, chai, lọ, hạt gấc, màu, phấn, sỏi, dải lụa, bông phấ 

	HĐCCĐ: Trò chuyện bác bảo vệ
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, sỏi, hạt gấc , vòng 

	HĐCCĐ: Trò chuyện với bác lao công
- TCVĐ: Đi cầu khỉ
- Chơi tự do: Dải lụa, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	HĐCCĐ: Quan sát nhà vòm
- TCVĐ: Các lớp xung quanh
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, hạt, hạt gấc, vòng 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Quan sát rau muống
- TCVĐ: Trời nắng mưa
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, quả, hạt gấc, vòng… 

	HĐCCĐ: quan sát cây đu đủ
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, sỏi, hạt gấc , vòng 

	HĐCCĐ: Quan sát đu quay cầu trượt
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, hạt, hạt gấc, vòng 

	HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Trời nắng mưa
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, hạt, hạt gấc, vòng 

	

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm: Dạy trẻ biết góc và về góc chơi (T1,2). Xây dựng trường mầm non (T3)
Góc tạo hình làm đồ chơi trung thu. (T4)
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau để làm đồ chơi cùng với cô
+ Trẻ biết cách bế em và cho em ăn, biết thiết kế
+ Trẻ biết xây dựng trường mầm non từ các đồ dùng chơi khác nhau
Góc sách: Xem trường mầm non, kể chuyện theo tranh
Góc tạo hình: Tô màu chơi trong trường, làm đồ chơi trung thu
Góc phân tích: Gia đình, phòng y tế, bếp ăn của trường, cửa hàng bán sách…
Góc học tập: Chọn màu xanh, đỏ vàng, nhận biết hình tròn, hình vuông, số lượng 1,2 .
Góc âm nhạc: Hát bài hát về trường non Góc kỹ năng: Hướng dẫn trẻ cách lau mặt, rửa sạch
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây đàn, cây cỏ cho cây 

Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ, không tranh giành đồ chơi, đoàn kết (MT66) 

	MT66

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Giáo dục nếp sống văn minh và rèn kỹ năng:
- Thực hiện vệ sinh cá nhân rửa tay sạch sẽ, lau măt trước khi ăn. Đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Ngồi ngay ngắn khi ăn, có một số hành vi tốt trong ăn uống, biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. Gọn gàng sau khi ăn. Rót nước và uống nước đúng cách
- Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.
- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…
- Trẻ nói tên các món ăn hằng ngày. 
- Trao đổi với trẻ về các món ăn yêu thích của trẻ và khuyến khích trẻ ăn ngon, hết suất.
- Hát thuộc và hát bài hát: Mời bạn ăn, Tay đẹp
- Trẻ biết lắng nghe kể chuyện, đọc thơ: 

TLNSTLVM: Dạy trẻ rửa tay đúng cách( Bài 1: Rửa tay sạch sẽ) 

TLNSTLVM: Hướng dẫn trẻ ngồi ngay ngắn trong khi ăn( Bài 2: Ngồi ngay ngắn khi ăn) 

	

	Hoạt động chiều
	T2
	Nghỉ lễ 2 /9 

	Dạy trẻ bài thơ "Bé này bé ơi" 

	Thơ: Bạn mới
Tác giả: Nguyệt Mai
( Đa số trẻ chưa biết) 

	DH: Cô và mẹ (T / g: Phạm Tuyên)
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 

	MT43

	
	T3
	Nghỉ lễ 2 - 9 

	Rèn kỹ năng rửa tay cho trẻ 

	GDNSVM: Bài 1: Rửa tay sách sẽ 

	Làm bài tập toán nhận biết nhóm số lượng 1,2 

	

	
	T4
	Rèn kỹ năng bê ghế, ngồi xuống ghế và cất ghế 

	Tô màu vở kỹ năng sống 

	Cho trẻ xem tranh ảnh, video về ngày Tết trung thu 

	Tô màu vở kỹ năng sống 

	

	
	T5
	Dạy cho trẻ kĩ năng lấy và cất đồ dùng vệ sinh cá nhân theo đúng ký hiệu 

	Cho trẻ chơi trò chơi "Nu na nu nống" 

	- Rèn kỹ năng cắt dép đúng nơi quy định (MT43) 

	GDNSVM: Bài 2: Ngồi ngay ngắn trong khi ăn. 

	

	
	T6
	Rèn nề nếp trong giờ học: ngồi ngay ngắn, chú ý, không nói chuyện, không nói leo.. 

	Liên hoan văn nghệ
Nêu gương bé ngoan 

	Liên hoan văn nghệ
Nêu gương bé ngoan 

	Liên hoan văn nghệ
Nêu gương bé ngoan 

	

	
	T7
	Rèn kĩ năng xếp hàng lần lượt 

	Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi "Lộn cầu vồng" 

	Cho trẻ tô màu vở kỹ năng sống 

	Ôn luyện những bài thơ đã học 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Khai giảng, ổn định nề nếp 
	Dạy, rèn kỹ năng sống 
	Trường mầm non thân yêu 
	Lớp học của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 03/9/2025




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng 
	Giáo viên
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